
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2503462 VŨ MAI ANH Nữ 01/10/2007 AVTCM07
2 B2503463 PHAN HOÀI BẢO Nam 15/04/2007 AVTCM07
3 B2503464 NGUYỄN XUÂN DIỆU Nữ 29/05/2007 AVTCM07
4 B2503465 NGUYỄN THÔNG ĐẠT Nam 20/05/2007 AVTCM07
5 B2503467 PHẠM HẢI ĐĂNG Nam 12/02/2007 AVTCM07
6 B2503468 NGUYỄN HỒNG HÂN Nữ 16/03/2007 AVTCM07
7 B2503469 TRẦN GIA HÂN Nữ 05/08/2007 AVTCM07
8 B2503470 TRỊNH NGỌC HÂN Nữ 16/11/2006 AVTCM07
9 B2503471 HUỲNH NGUYỄN NAM HUY Nữ 01/01/2007 AVTCM07

10 B2503472 TỐNG THANH HUY Nam 30/10/2007 AVTCM07
11 B2503473 NGUYỄN NGỌC HUYÊN Nam 20/12/2007 AVTCM07
12 B2503474 PHAN TRỊNH TUẤN KHANG Nam 14/11/2007 AVTCM07
13 B2503475 NGUYỄN DƯƠNG ANH KIỆT Nam 28/08/2007 AVTCM07
14 B2503476 LƯ CÔNG LẬP Nam 05/12/2007 AVTCM07
15 B2503477 HUỲNH THỊ MỸ LINH Nữ 18/10/2007 AVTCM07
16 B2503478 LÊ KIM LÝ Nữ 21/03/2007 AVTCM07
17 B2503479 TRẦN THỊ NGỌC MAI Nữ 11/03/2007 AVTCM07
18 B2503480 LƯU MINH MẠNH Nam 04/09/2007 AVTCM07
19 B2503481 LÊ NHẬT MINH Nam 05/03/2007 AVTCM07
20 B2503483 TRẦN TÔ THÚY NGA Nữ 16/05/2007 AVTCM07
21 B2503484 PHẠM TRẦN NHƯ NGỌC Nữ 25/11/2007 AVTCM07
22 B2503486 TẠ HUỲNH YẾN NGỌC Nữ 30/01/2007 AVTCM07
23 B2503487 HÀ TRÚC NGUYÊN Nữ 07/04/2007 AVTCM07
24 B2503488 MAI THỊ MỸ NHÂN Nữ 20/09/2007 AVTCM07
25 B2503489 TRẦN LÂM UYÊN NHI Nữ 09/09/2007 AVTCM07
26 B2503490 TRẦN LỮ TRÚC QUỲNH Nữ 08/01/2007 AVTCM07
27 B2503491 MÃ TRÚC KHIẾT THANH Nữ 09/11/2007 AVTCM07
28 B2503492 NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 09/08/2007 AVTCM07
29 B2503495 NGUYỄN ĐÀO KHÁNH THƯ Nữ 06/11/2007 AVTCM07
30 B2503496 NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN Nữ 15/10/2007 AVTCM07
31 B2503497 NGUYỄN MINH TIẾN Nam 04/10/2007 AVTCM07
32 B2503498 PHAN TRỌNG TÍN Nam 12/11/2007 AVTCM07
33 B2503499 TRẦN THỊ DIỄM TRANG Nữ 08/10/2007 AVTCM07
34 B2503500 NGUYỄN HUỲNH ANH TUẤN Nam 01/01/2007 AVTCM07
35 B2503501 ĐẶNG NGỌC THÚY VY Nữ 09/09/2007 AVTCM07
36 B2503502 PHAN ĐẶNG THÁI VY Nữ 09/11/2007 AVTCM07
37 B2503503 TRẦN NGỌC KHÃ VY Nữ 05/02/2007 AVTCM07
38 B2503504 TRẦN THỊ TƯỜNG VY Nữ 31/08/2007 AVTCM07
39 B2503505 NGUYỄN DIỆU Ý Nữ 21/09/2007 AVTCM07
40 B2503506 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 01/05/2007 AVTCM07
41 B2503434 ĐỖ KHÁNH NGỌC Nữ 16/10/2007 AVTCM22
42 B2503443 NGUYỄN VŨ THIÊN SƠN Nam 19/04/2007 AVTCM22
43 B2503493 VÕ NGỌC UYÊN THI Nữ 07/02/2007 AVTCM22

Danh sách có 43 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 51
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (CTTT)


